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Đáp án đề 5 

 Phần I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 

(0.5đ) 

Câu 2 

(0.5đ) 

Câu 3 

(0.5đ) 

Câu 4 

(0.5đ) 

Câu 5 

(0.5đ) 

Câu 6 

(0.5đ) 

Câu 7 

(0.5đ) 

A C B A D C B 

 

Câu 1 (0.5 điểm) 

Hãy xác định chủ đề của văn bản? 

A. Văn bản nói đến một làng nghề truyền thống. 

B. Văn bản đề cập đến ý nghĩa của nghề truyền thống thời hiện đại. 

C. Văn bản đề cập đến bà bà Vũ Thị Mỹ - người đã phát triển nghề truyền thống. 

D. Văn bản đề cập đến những người đã đưa cây bèo, cây cói ra thế giới và phát triển 

nghề truyền thống. 
 
Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản  

Xác định chủ đề. 

Lời giải chi tiết: 

Chủ đề của văn bản: Văn bản nói đến một làng nghề truyền thống. 

→ Đáp án A 

Câu 2 (0.5 điểm) 

Theo lời của bà Mỹ nghề truyền thống ở Kim Sơn đang gặp phải khó khăn nào? 

A. Chủ yếu là nông dân, không có tay nghề. 

B. Tuổi đã cao nên không còn nhanh nhẹn. 

C. Thế hệ trẻ thích đi làm việc ở công ty. 

D. Nghề đan khó học, khó làm. 
 
 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn văn  

Xác định những khó khăn ở làng nghề truyền thống. 

Lời giải chi tiết: 

Theo lời của bà Mỹ nghề truyền thống ở Kim Sơn đang gặp phải khó khăn: . Thế hệ trẻ 

thích đi làm việc ở công ty. 
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→ Đáp án: C 

Câu 3 (0.5 điểm) 

 Nguyên nhân nào khiến các sản phẩm từ bèo, cói đã chinh phục được nhiều thị trường 

khó tính như châu Âu, Nhật Bản? 

A. Vì đẹp, xinh xắn. 

B. Vì có tính thẩm mỹ và độ bền cao và thân thiện với môi trường. 

C. Vì phù hợp với thị hiếu của người bản địa. 

D. Vì phù hợp với sở thích của người dân. 
 
 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn văn  

Lời giải chi tiết: 

Nguyên nhân khiến các sản phẩm từ bèo, cói đã chinh phục được nhiều thị trường khó 

tính như châu Âu, Nhật Bản: Vì có tính thẩm mỹ và độ bền cao và thân thiện với môi 

trường  

→ Đáp án B 

Câu 4 (0.5 điểm) 

Theo tác giả ai là "sứ giả" đưa hồn quê Việt vươn ra thế giới? 

A. Phụ nữ trung tuổi, cao tuổi tại Kim Sơn. 

B. Những người nông dân tại Kim Sơn. 

C. Bà Vũ Thị Mỹ. 

D. Các lao động nữ tại địa phương. 
 
 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản. 

Xác định “sứ giả" đưa hồn quê Việt vươn ra thế giới. 

Lời giải chi tiết: 

Theo tác giả "sứ giả" đưa hồn quê Việt vươn ra thế giới là: Phụ nữ trung tuổi, cao tuổi 

tại Kim Sơn. 

→ Đáp án A 

Câu 5 (0.5 điểm) 

Việc đặt nhan đề như văn bản có ý nghĩa gì? 
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A. Nhấn mạnh vai trò của việc phát triển nghề đan bèo, cói. 

B. Nhấn mạnh vài trò của những người đã dùng nghề truyền thống làm kinh tế 

C. Nhấn mạnh vài trò của những người đã yêu mến nghề truyền thống. 

D. Nhấn mạnh vai trò của những người  đã mở ra hướng đi mới cho làng nghề truyền 

thống. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản  

Vận dụng kiến thức của bản thân để trả lời câu hỏi. 

 Lời giải chi tiết: 

Việc đặt nhan đề như văn bản có ý nghĩa: Nhấn mạnh vai trò của những người đã mở 

ra hướng đi mới cho làng nghề truyền thống. 

 → Đáp án D 

Câu 6 (0.5 điểm) 

Việc sử dụng trích dẫn trực tiếp lời của bà Mỹ trong văn bản có tác dụng gì? 

A. Nhấn mạnh lời của nhân vật. 

B. Tăng tính biểu cảm cho câu văn. 

C. Tăng tính thuyết phục, khách quan cho luận điểm. 

D. Nhấn mạnh ý nghĩa của việc giữ gì nghề truyền thống. 
 
 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản  

Xác định lời dẫn trực tiếp 

Từ đó chỉ ra tác dụng. 

Lời giải chi tiết:  

Việc sử dụng trích dẫn trực tiếp lời của bà Mỹ trong văn bản có tác dụng: Tăng tính 

thuyết phục, khách quan cho luận điểm. 

→ Đáp án C 

Câu 7 (0.5 điểm) 

Ý nào KHÔNG phải là thông điệp của văn bản? 

A. Phải có tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, tự tin. 

B. Phải có tinh thần bất khuất, không chịu cúi đầu. 
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C. Tinh thần dũng cảm, dám đương đầu với thử thách. 

D. Phải yêu và trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc. 
 
 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản.  

Xác định thông điệp. 

Lời giải chi tiết: 

Ý KHÔNG phải là thông điệp của văn bản: Phải có tinh thần bất khuất, không chịu cúi 

đầu. 

→ Đáp án B 

Câu 8 ( 0.5 điểm) 

Nêu tác dụng của việc kết hợp các yếu tố biểu cảm, miêu tả trong văn bản? 
 
 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Vận dụng kiến thức của bản thân để trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Tác dụng của việc kết hợp các yếu tố biểu cảm, miêu tả trong văn bản: 

- Làm tăng tính hấp dẫn, lôi cuốn cho văn bản. 

- Góp phần thể hiện tình cảm, thái độ của tác giả. 

 Câu 9: (1.0 điểm) 

Nhận xét về thái độ, tình cảm của tác giả thể hiện trong văn bản? 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản  

Vận dụng kiến thức của bản thân để trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

-Thái độ, tình cảm: Đồng tình, trân trọng, tự hào, tin tưởng  trước những sáng tạo của 

những người nghệ nhân, phụ nữ ở Kim Sơn 

Câu 10: (1.0  điểm) 

Em có đồng ý với quan điểm của tác giả khi cho rằng “Họ chính là những"sứ giả" 

đưa hồn quê Việt vươn ra thế giới” không ? Vì sao ? 

 Phương pháp giải: 
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HS vận dụng kiến thức của bản thân để trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

HS trình bày quan điểm: đồng tình/không đồng tình/đồng tình một phần. 

- Lí giải: 

+ Theo hướng đồng tình: Chính họ là người khôi phục và phát triển làng nghề truyền 

thống, từ những vật dụng của quê hương. Sản phẩm của họ được người tiêu dùng nhiều 

nước biết đến và sử dụng.  

+ Theo hướng không đồng tình: “sứ giả” phải là những người nổi tiếng, làm những công 

việc lớn lao, sản phẩm mang giá trị kinh tế cao… 

II. VIẾT (4 điểm) 

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của anh/chị về thông điệp được gửi gắm trong 

những dòng thơ sau:  

Đời sống là bờ 

Những giấc mơ là biển 

Bờ không còn nếu chẳng có khơi xa … 

 

Phương pháp giải: 

 Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 

Lời giải chi tiết: 

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của anh/chị về thông điệp được gửi gắm trong những 

dòng thơ. 

Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,5 - Dẫn dắt và nêu vấn đề cần bàn luận 

Thân bài 2,5 * Giải thích ngắn gọn 3 câu thơ để rút ra thông điệp 

được gửi gắm: 

     - Bờ luôn là cái nhỏ bé, trong khi biển luôn là cái rộng 

lớn, bao la. Cũng như vậy, đời sống luôn là cái hạn hẹp, 

nghèo nàn; trong khi đó giấc mơ- biểu tượng của khát 

vọng luôn mở ra một thế giới vô cùng rộng lớn và phong 
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phú, hứa hẹn những bí ẩn, những mới lạ, những phiêu 

lưu kì thú. 

      - Nếu cuộc đời thực là “bờ”, tức là nơi đặt chân an 

toàn thì giấc mơ là “biển”, là không gian bao la. Nếu 

không có biển, bờ sẽ không còn lí do để tồn tại. Cũng 

như vậy, nếu không có những ước mơ, những khát vọng 

để hướng về những điều tốt đẹp; cuộc đời của con người 

sẽ trở nên vô vị, mất hết ý nghĩa. 

=> Ba câu thơ khẳng định giá trị, ý nghĩa của ước mơ, 

khát vọng đối với cuộc sống của con người.  

* Bàn luận về ý nghĩa của những ước mơ, khát vọng 

trong cuộc sống: 

      - Ước mơ, khát vọng là biểu hiện tích cực của tâm 

lý, thể hiện những giá trị tinh thần cao đẹp, thúc đẩy con 

người nỗ lực phấn đấu, sống lạc quan, luôn hướng đến 

những điều lớn lao, tốt đẹp cho bản thân và cho cộng 

đồng. 

     - Con người sống phải có ước mơ, khát vọng thì cuộc 

sống mới thực sự ý nghĩa. Ước mơ làm cho đời sống tâm 

hồn con người trở nên phong phú, giúp họ sống tích cực 

khi có mục tiêu để phấn đấu, là động lực thôi thúc con 

người hành động, tiếp cho họ sức mạnh vượt qua mọi 

gian nan, thử thách để đi đến đích cuối cùng. 

      - Ngược lại, sống không có ước mơ, cuộc sống sẽ trở 

nên tẻ nhạt, nhàm chán, vô vị và vô nghĩa… 

* Mở rộng, nâng cao: 

       - Có ước mơ là đáng quý, nhưng làm thế nào để biến 

ước mơ thành hiện thực mới quan trọng. Nó đòi hỏi ở 

con người không chỉ lòng dũng cảm, dám dấn thân trải 

nghiệm mà còn cả sự nỗ lực, kiên trì theo đuổi đến cùng. 
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      - Cần phân biệt giữa ước mơ cao đẹp và những ảo 

vọng, tham vọng mù quáng, dục vọng tầm thường; ước 

mơ phải gắn với khả năng thực hiện, tránh hão huyền, 

viển vông. 

      - Phê phán những người sống không có ước mơ, hoài 

bão, đặc biệt ở một bộ phận giới trẻ hiện nay. 

      - Rút ra bài học cho bản thân. 

Kết bài 0,5 - Khẳng định lại vấn đề 

Yêu cầu khác 0,5 - Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 

- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có 

cách diễn đạt mới mẻ, sáng tạo. 
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